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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 46 457.232 396.830 60.402 195.669

1 Bộ loa máy, micro
Ủy ban nhân dân Phường
Nam Hồng

1 13.310 13.310 7.986 x

2 Điều hòa không khí Phòng họp 1 8.000 8.000 7.000 x

3 Đièu hòa nhiệt độ Phòng Bí thư Đảng ủy 1 8.540 8.540 1.068 x

4 Điều hòa Nhiệt đọ Phòng Chủ tịch UBND 1 8.000 8.000 7.000 x

5 Điều hòa nhiệt độ Văn phòng Đảng Ủy 1 8.000 8.000 7.000 x

6 Điều hòa nhiệt độ
Phòng phụ nữ - Cựu
chiến binh

1 8.540 8.540 x

7 Điều hòa nhiệt độ Phòng Mặt trận 1 8.540 8.540 x

8 Điều hòa nhiệt độ
Phòng Phó bí thư Đảng
ủy

1 8.540 8.540 1.068 x

9 Điều hòa nhiệt độ Phòng họp 1 8.540 8.540 x

10 Điều hòa nhiệt độ Phòng Kế toán 1 8.540 8.540

11 Điều hòa nhiệt độ
Nông dân, Đoàn thanh
niên

1 8.000 8.000 7.000 x

12
Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng
của người dân

Phòng Một Cửa 3 38.865 38.865 34.007 x

13 Máy điều hòa hội trường
Ủy ban nhân dân Phường
Nam Hồng

1 12.000 12.000 6.000
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14 Máy điều hòa hội trường
Ủy ban nhân dân Phường
Nam Hồng

1 12.000 12.000 6.000

15 Máy điều hòa hội trường
Ủy ban nhân dân Phường
Nam Hồng

1 12.000 12.000 6.000

16 Máy điều hòa hội trường
Ủy ban nhân dân Phường
Nam Hồng

1 12.000 12.000 6.000

17 Máy in Canon 2 mặt Văn Phòng 1 5.700 5.700 2.280 x

18 Máy in canon LBP 226dw Phòng Văn Hóa - Xã Hội 1 9.900 9.900 x

19 Máy in canon LBP 226dw
Trung tâm giáo dục cộng
đồng

1 5.990 5.990 4.792 x

20 Máy scan Văn Phòng 1 9.900 9.900 3.960 x

21 Máy Scan Phòng Một Cửa 1 11.750 11.750 9.400 x

22 Máy scan canon DR - F120 Phòng Kế toán 1 10.780 10.780 2.156 x

23 Máy tính xách tay
Ủy ban nhân dân Phường
Nam Hồng

1 17.990 17.990 7.196

24
Máy tính xách tay Dell INS 3493
WTW3M1 (màu bạc)

Văn phòng Đảng Ủy 1 10.150 10.150 6.090

25 Máy vi tính để bàn PCT HĐND 1 8.800 8.800 x

26 Máy vi tính để bàn Phòng Mặt trận 1 8.800 8.800 x

27 Máy vi tính để bàn Phòng Một Cửa 1 8.800 8.800 x

28 Máy vi tính để bàn
Phòng Phó bí thư Đảng
ủy

1 8.800 8.800 x

29 Máy vi tính để bàn Văn phòng Đảng Ủy 1 8.800 8.800 x

30 Máy vi tính để bàn Phòng truyền thanh 1 8.800 8.800 x

31 Máy vi tính để bàn Phòng tư pháp 1 8.800 8.800 x

32 Máy vi tính để bàn Phòng Chủ tịch UBND 1 8.800 8.800 x

33 Máy vi tính để bàn Phòng Quân sự 1 8.800 8.800 x

34 Máy vi tính để bàn
Nông dân, Đoàn thanh
niên

1 9.300 9.300 1.860 x
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35 Máy vi tính để bàn Phòng tư pháp 1 8.800 8.800 x

36 Máy vi tính để bàn
Phòng phụ nữ - Cựu
chiến binh

1 9.300 9.300 1.860

37 Máy vi tính để bàn Dell Phòng Phó chủ tịch 1 8.500 8.500 5.100

38 Máy vi tính Dell
Nông dân, Đoàn thanh
niên

1 8.800 8.800 5.280 x

39 Máy vi tính xách tay
Ủy ban nhân dân Phường
Nam Hồng

1 17.990 17.990 10.794 x

40 MT Phòng Địa chính 1 13.000 13.000 10.400 x

41 MVT
Trung tâm giáo dục cộng
đồng

1 10.890 10.890 8.712 x

42 MVT
Trung tâm giáo dục cộng
đồng

1 10.890 10.890 8.712 x

43 Router cân bằng tải Phòng Một Cửa 1 9.787 9.787 7.830 x

44 Tủ đựng tài liệu Phòng Phó chủ tịch 1 5.200 5.200 3.120 x

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Thái Lương

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Hoa


